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ĐỀ SỐ 2
I. ĐỌC  (6.0 điểm): Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Chuột Nhà và Chuột Đồng là bạn thân của nhau. Chuột Đồng sống ở nông thôn, ngày ngày ra đồng ăn thóc, cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chuột Nhà sống trong một hốc tường của một gia đình giàu có ở thành phố. Khi chủ nhà đi vắng, Chuột Nhà chạy ra trộm thức ăn: nào là đỗ, thóc, pho mát, mật ong,… Cuộc sống của Chuột Nhà cực kì sung sướng.Một hôm, Chuột Đồng mời Chuột Nhà đến ăn giỗ. Chuột Nhà diện lễ phục chốn đồng quê dự tiệc. Chuột Đồng mang đại mạch và thóc mà mình dự trữ được ra đãi khách. Chuột Nhà vừa ăn đại mạch và thóc vừa bảo Chuột Đồng:
– Bạn thân mến ơi, bạn sống như một con kiến tầm thường vậy. Còn chỗ tôi thì có bao nhiêu là thứ ngon. Bạn hãy lên thành phố hưởng thụ với tôi.
Nghe bùi tai, thế là Chuột Đồng theo Chuột Nhà lên thành phố sinh sống. Trong bếp nhà chủ của Chuột Nhà, Chuột Đồng thấy có đỗ, thóc, lại còn có cả pho mát, mật ong,… Nó thèm đến nỗi nước miếng cứ chảy ra ròng ròng. Không ngờ Chuột Nhà lại có lắm cái ăn như vậy, nó rất ngưỡng mộ Chuột Nhà. Khi chúng đang chuẩn bị đánh chén thì có tiếng người mở cửa bếp. Chuột Nhà nhát gan, nghe thấy tiếng động liền ba chân bốn cẳng chui tọt vào hang:
     		     – Chủ nhà đấy! Chạy mau đi!
Cả hai con chuột chạy như bay. Khi xung quanh yên tĩnh trở lại chúng mới dám chui ra. Vừa định cầm miếng pho mát lên thì lại có người mở cửa tiếp. Chuột Nhà lại vội vàng trốn vào hang:
– Chủ nhà lại đến kìa, chạy đi!
Lúc này, Chuột Đồng đói đến mức bụng kêu òng ọc. Nó run run nói với Chuột Nhà:
– Tạm biệt bạn thân mến! Bạn cứ việc hưởng thụ những thứ ngon lành này đi, còn tôi không muốn cứ phải nơm nớp lo sợ như thế nữa. Tôi sẽ quay về ăn thóc, sống một cuộc sống bình thường và yên ổn.
(“Chuột Nhà và chuột Đồng”-  Truyện ngụ ngôn Aesop)
Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
A. tự sự   		B. miêu tả    	   	    C. biểu cảm   		D. nghị luận
Câu 2. Cuộc sống của Chuột Nhà những ngày chủ đi vắng ra sao?
A. cực kì buồn tẻ				B. cực kì sung sướng
C. cực kì cô đơn				D. cực kì buồn chán
Câu 3. Chuột Nhà đã đề nghị Chuột Đồng điều gì khi đến ăn giỗ?
A. rủ Chuột Đồng cùng đến những cánh đồng dạo chơi
B. rủ Chuột Đồng  cùng về quê tận hưởng cuộc sống
C. rủ Chuột Đồng lên thành phố thụ hưởng cùng
D. rủ Chuột Đồng ở lại gặp gỡ chủ nhà
Câu 4. Trạng ngữ trong câu: “Lúc này, Chuột Đồng đói đến mức bụng kêu òng ọc.” được dùng để làm gì ?
A. chỉ nguyên nhân                                                              B. chỉ thời gian
C. chỉ mục đích                                                                    C. chỉ phương tiện
Câu 5. Vì sao chuột Đồng quyết định quay về ăn thóc và sống ở nông thôn?
A.Chuột Đồng không thích đi chơi
B. Chuột Đồng nhớ nhà, sống quen với những cánh đồng
C. không muốn phải sống trong sự nơm nớp lo sợ mà muốn sống bình thường, yên ổn 
D. không muốn sống ở một nơi xa lạ, không quen thuộc
Câu 6. Theo em,  Chuột Nhà là hình ảnh đại diện cho kiểu người nào trong cuộc  sống?
A. những người thật thà, khiêm tốn		B. những người chăm chỉ
C. những người biết lo xa 			D. những người nhát gan, chỉ biết hưởng thụ
Câu 7.Câu văn in đậm trong đoạn ngữ liệu trên sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. ẩn dụ, hoán dụ					B. liệt kê, điệp ngữ
C. nói quá, so sánh					D. nói giảm, nói tránh
Câu 8. Dấu chấm lửng trong câu: “Trong bếp nhà chủ của Chuột Nhà, Chuột Đồng thấy có đỗ, thóc, lại còn có cả pho mát, mật ong,…”được dùng để làm gì ?
A. tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng chưa liệt kê hết
B. làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của từ ngữ có nội dung bất ngờ
C. thể hiện cho lời nói bị bỏ dở
D. thể hiện chỗ lời nói ngập ngừng, ngắt quãng
Câu 9. Nếu là em, em sẽ chọn cho mình cuộc sống giống như chuột Nhà hay chuột Đồng? Vì sao ?
Câu 10 . Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) ghi lại những bài học em rút ra được từ câu chuyện trên.
II. VIẾT (4.0 điểm) : Chọn một trong hai đề sau
Đề 1: Viết bài văn (khoảng 1,5 trang giấy) phân tích đặc điểm của một nhân vật trong truyện ngụ ngôn đã học.
Đề 2: Viết đoạn văn ( khoảng 2/3 trang giấy) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc một bài thơ.


Ghi chú: Điểm phần I: câu 1 - Câu 8 (0.25 điểm/câu), câu 9 (2.0 điểm), câu 10 (2.0điểm).
-----------------------Chúc các em làm bài thi tốt !----------------------
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ĐỀ SỐ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






I
	
	ĐỌC -  HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	D
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	· Chọn  cách sống như Chuột Đồng
· Lý giải:  
+ đó là cách sống vô tư, thoải ái, bình thường, yên ổn
+ đó là cách sống giản dị
+ đó là cuộc sống không phải sống trong sự nơm nớp lo sợ
(HS có thể đưa ra những lí giải phù hợp, mỗi lí giải đúng và hợp lí được 0.5đ)
	  0,5

1,5

	
	10

	·  Hình thức: 
+ Đảm bảo hình thức đoạn văn, đủ số câu
+ Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, trình bày
· Nội dung:  HS có thể diễn đạt theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được một số ý cơ bản sau:
       + Trong cuộc sống, không nên có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, đừng mơ tưởng đến những vị trí không phù hợp với bản thân.
       +  Sống một cuộc sống giản dị nhưng vui vẻ, hạnh phúc còn hơn là sung túc, ăn ngon mặc đẹp, nhưng luôn phải lo lắng, sợ hãi.
      + Cần sống khiêm tốn

                  ……
(GV tùy bài làm của HS để cho điểm linh hoạt)
	
0,25
0,25


0,5

0,5


0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	(Đề 1)
	a. Đảm bảo bố cục bài văn biểu cảm gồm 3 phần MB,TB, KB.
Mở bài giới thiệu đối tượng, thân bài phân tích và làm sáng tỏ được đặc điểm của nhân vật, kết bài nêu được ý nghĩa, bài học sâu sắc.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích nhân vật trong truyện ngụ ngôn
	0,25

	
	
	c. Nội dung chính
- Giới thiệu đối tượng, đặc điểm nhân vật…
- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ từng đặc điểm của nhân vật thông qua các chi tiết cụ thể trong tác phẩm (hoàn cảnh, lời nói, cử chỉ, hành động, ý nghĩa…)
- Nêu nhận xét của em về nhân vật đó.
- Qua phân tích nhân vật, nêu lên ý nghĩa hoặc bài học sâu sắc.
	
3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	 e. Sáng tạo: Sáng tạo trong cách viết, giàu hình ảnh, cảm xúc chân thành.
	0,25

	
	(Đề 2)
	a. Đảm bảo hình thức của đoạn văn: lùi đầu dòng, viết hoa đầu dòng, kết thúc câu bằng dấu chấm, đủ dung lượng yêu cầu…
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng trọng tâm của đề: nêu cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
	0,25

	
	
	c. Nội dung chính cần có trong đoạn:
- Nêu cảm nghĩ chung về bài thơ. Dẫn ra khổ thơ, đoạn thơ có nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc mang cho em nhiều cảm xúc.
- Nêu cụ thể cảm xúc của em về yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc khiến em yêu thích.
- Khái quát lại suy nghĩ của bản thân về yếu tố đã mang lại cảm xúc ấy. 
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Sáng tạo trong cách viết, giàu hình ảnh, cảm xúc chân thành.
	0,25





